
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM
HUYỆN NGA SƠN     Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Số:  01/PA-UBND              Nga Sơn, ngày 21 tháng 01  năm 2016

PHƯƠNG ÁN
Phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi  và con nuôi,

 Thủy sản Xuân 2016

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT TRONG THỜI GIAN TỚI.
Theo dự báo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc Gia, Hiện nay, bộ phận 

không khí lạnh rất mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. 
          Dự báo, khoảng đêm 21/1, bộ phận không khí lạnh rất mạnh này sẽ ảnh 
hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh 
hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. 
          Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao 
nên từ chiều và đêm 21/1, ở Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Các tỉnh ven biển Trung 
Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất 
liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. 
          Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 23-27/1 nhiều khả năng xuất hiện 
rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi có khả năng cao xảy ra băng giá và mưa 
tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các 
tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều khả năng xảy ra mưa, rét đậm, rét 
hại trên diện rộng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

II.  TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2016.
1. Trồng trọt:
Thực hiện  Phương án số 03/PA-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của 

UBND huyện về triển khai Phương án sản xuất vụ Xuân năm 2016 UBND có kế 
hoạch  gieo  trồng tổng  diện  tích  7.403,5  ha.  Trong  đó:  cây  lúa  diện  tích 
4.215,5ha, cây ngô 387 ha, cây lạc 1.139 ha, cây cói 884 ha, cây rau các loại 559 
ha.  Lịch  gieo  mạ  từ  ngày  01  -  05/01/2016 (đối  với  lúa  lai)  và  từ  ngày  08 
-13/01/2016 (đối với lúa thuần), thời gian cấy từ ngày 27/01 - 07/02/2016.

 - Công tác làm thủy lợi  đó UBND huyện đã chỉ đạo Chi nhánh thủy lợi 
Nga Sơn, UBND các xã, thị trấn tu sửa các công trình thủy lợi trên địa bàn; giải 
tỏa ách tắc, xử lý lấn chiếm công trình. Huy động lao động xã hội, tổ chức ra 
quân đồng loạt nạo vét các tuyến kênh liên xã, kênh nội đồng, đắp bờ vùng, bờ 
thửa, thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2015 đến 30/11/2015. Kết quả đạt được: 
Nạo vét kênh liên xã: 23.627 m3  đạt  98 % kế hoạch, kênh nội đồng: 94.756 m3 

đạt 104 % kế hoạch, vớt bèo và làm cỏ:  319.061 m2 đạt 90 % kế hoạch. 
- UBND huyện đã tổ chức đắp đập sông Càn vào ngày 07/12/2015, đồng 

thời đấu mối với Hạt đê điều Hà Trung và đội quản lý âu Cầu Hội tỉnh Ninh 
Bình để mở âu lấy nước về khi chất lượng nước cho phép, tạo nguồn cho trạm 
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Xa Loan và các trạm bơm trong hệ thống của huyện Nga Sơn bơm nước phục vụ 
sản xuất, tích trữ nước ngọt vào hệ thống các kênh tiêu chính để chống hạn. 

- Chỉ đạo chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn 
trong việc lấy và dẫn nước phải khoa học, tiết kiệm, đồng thời kiểm tra chốt giữ 
nước từng vùng, từng thửa một cách cụ tránh thất thoát, lãng phí nước.

- Triển khai kế hoạch diệt chuột  bảo vệ cây trồng trong sản xuất Nông 
nghiệp trên địa bàn huyện từ ngày 20 - 21/12/2015, đến nay toàn huyện đã tổ 
chức  đánh chuột, cơ bản mật độ chuột giảm.

- Về việc cung ứng giống: Vụ xuân năm 2016 thực hiện Phương án sản 
xuất UBND huyện đã giao cho trạm Khuyến nông ký hợp đồng với các Công ty 
có uy tín và đã tổ chức cung ứng cơ bản đáp ứng nguồn giống phục vụ nhân dân.

- Thực hiện cơ gới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, vụ Xuân năm 
2016 toàn huyện có 11/27 xã tổ chức sản xuất mạ khay cấy máy, đã gieo được 
82.800 khay mạ, dự kiến cấy được 345 ha diện tích, toàn bộ lượng mạ gieo sinh 
trưởng phát triển tốt phục vụ cấy máy đúng lịch thời vụ từ ngày 27/01 - 07/2/2016.

- Hiện nay các xã Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Thắng, Nga Mỹ, Nga Thạch... 
một số hộ dân đang tổ chức cấy.

2. Chăn nuôi:
Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, thể hiện trên tất cả các tiêu chí về 

tổng đàn, số hộ chăn nuôi, sản lượng thịt hơi xuất chuồng và tốc độ chu chuyển 
đàn, trong đó: Đàn trâu bò 7.840 con; đàn lợn 72.346 con; đàn gia cầm 456.000 
con. Toàn huyện hiện có 72 trang trại chăn nuôi công nghiệp hoat động ổn định 
và có hiệu quả ( trong đó có 53 trang trại lợn quy mô 500 lợn thịt trở lên và 19 
trang trại gà có quy mô từ 4.000 - 9.000 gà thịt/lứa); 290 gia trại chăn nuôi tổng 
hợp, trong đó chủ yếu là các gia trại chăn nuôi lợn (281 cái), bình quân 43 
con/gia trại. 

Tình hình dịch bệnh: Do làm tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia 
cầm đợt 2 năm 2015, công tác tiêu độc khử trùng và phòng chống dịch bệnh 
được thực hiện thường xuyên, liên tục nên đã hạn chế được dịch bệnh xảy ra 
trên đàn vật nuôi. Mặc dù đây là đợt cao điểm về chu chuyển đàn gia súc, gia 
cầm trong năm để chuẩn bị thực phẩm tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên Đán Bính 
Thân. Ttuy nhiên, đến thời điểm hiện tại dịch bệnh cơ bản được khống chế, 
không có dịch bệnh lớn xảy ra.

3. Nuôi trồng thủy sản:
Diện tích nuôi nước ngọt 804 ha, số còn lại đang nuôi 400ha gồm các loại 

cá: cá trắm, trôi , Mè, Chép, Rô đồng.
Nước lợ 500 ha. Cơ bản đã thu hoạch 70% còn lại là diện tích nuôi xen 

trong Đê Ngựa Hàm 3 là 180ha, chủ yếu là cá rô phi, cá trắm cỏ, cá trắm đen.
Nhìn chung sản xuất Thủy sản trên địa bàn huyện các đối tượng con nuôi 

nước lợ cơ bản đã thu hoạch xong, nhân dân các hộ nuôi trồng đang tập trung 
vào vụ cải tạo ao đầm cho vụ Xuân hè 2016.
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Đối với nuôi nước ngọt đang phát  động các hộ nông dân tập trung thu 
hoạch, cải tạo để nuôi vụ mới, diện tích còn lại khoảng 50% thu theo phương 
pháp đánh trả thả bù, cung cấp thực phẩm cho nhân dân sinh hoạt tết.

4. Một số tồn tại hạn chế:
- Việc chỉ đạo làm thuỷ lợi mùa khô của một số đơn vị chưa tốt, chưa xác 

định được ý nghĩa của công tác nạo vét thuỷ lợi mùa khô, việc chỉ đạo chưa kiên 
quyết dẫn tới khối lượng nạo vét chưa đạt kết hoạch đề ra. 

- Công tác tuyên truyền về tác hại của chuột và tổ chức thực hiện đánh 
chuột còn hạn chế, một số đơn vị chưa quan tâm, thực hiện còn mang tính đối 
phó, hình thức, cách pha chế thuốc chưa đảm bảo kỹ thuật dẫn tới mật độ chuột 
còn nhiều đơn vị tổ chức đánh chuột muộn so với kế hoạch chưa tạo tính đồng 
bộ cao nên chuột đơn vị này còn chạy sang đơn vị khác.

- Công tác tuyên truyền về cơ cấu bộ giống lúa trong sản xuất vụ Xuân 
2016 chưa tốt dẫn tới số lượng đăng ký mua chưa nhiều.Theo đó, việc cung ứng 
giống của trạm Khuyến nông thì đối với lúa lai mới đạt trên 20%.

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỐNG RẾT TRONG THỜI GIAN TỚI.
1. Trồng trọt:
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo của 

đơn vị mình phối hợp với các ngành chức năng của huyện hướng dẫn  nhân dân 
các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng.

- Yêu các xã thị trấn chỉ đạo cho nhân dân dừng cấy lúa và thực hiện 
nghiêm lịch thời vụ, thời gian cấy từ ngày 27/01 - 07/02/2016. Chỉ tổ chức cấy 
đúng khung thời vụ khi nhiệt độ ngoài trời trên 150C.

- Đối với diện tích mạ đã đủ tuổi để cấy tổ chức chỉ đạo nhân dân tập 
trung luyện mạ, giữ ấm cho mạ trong những ngày nhiệt độ xuống thấp bằng biện 
pháp bón thêm phân chuồng hoai mục, tro bếp, giữ ẩm cho diện tích mạ đã gieo 
và 100% diện tích phải được che phủ nilon.

2. Chăn nuôi:
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh gia súc,  gia cầm dịp Tết những 

năm gần đây cùng với những bất lợi của tình hình thời tiết trong những ngày tới 
là nguyên nhân làm giảm sức đề kháng ở vật nuôi, tạo điều kiện cho một số dịch 
bệnh gia súc, gia cầm phát sinh và gây hại nếu không có biện pháp phòng chống 
kịp thời. 

Để chủ động phòng chống rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi 
thời gian tới yêu cầu UBND các xã và các cơ quan ngành chỉ đạo hộ chăn nuôi 
thực hiện một số nôi dung sau:

Các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát việc vận chuyển, 
buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật trên địa bàn, xử 
phạt nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật theo thẩm quyền.

3



Phổ biến cho các thôn, xóm, các trang trại, các hộ chăn nuôi diễn biến của 
tình hình thời tiết, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Hướng dẫn thực 
hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, đối với gia súc, gia cầm 
giống phải mua ở những cơ sở có uy tín, an toàn dịch bệnh, chuồng trại thường 
xuyên vệ sinh, định kỳ tiêu độc khử trùng chuồng nuôi và khu vực chăn nuôi bằng 
các thuốc sát trùng như: Ben-Kocid, Han- Iodin, Virkon…. Tiêm phòng đầy đủ các 
loại vacxin theo quy định, cung cấp đầy đủ thức ăn, nước uống đầy dủ, hợp vệ sinh, 
chuồng trại cần được che chắn cẩn thận để tránh mưa tạt gió lùa, cần co hệ thống 
sưởi ấm cho vật nuôi nhỏ và gia súc, gia cầm mới sinh, cụ thể như sau:

- Đối với đàn trâu bò: Cần dự trữ đầy đủ thức ăn thô xanh và thức ăn tinh 
cho trâu bò, không chăn thả và bắt trâu bò làm việc, cày kéo trong những ngày 
nhiệt độ giá rét dưới 150C đặc biệt là gia súc non, chỉ chăn thả gia súc khi có ánh 
nắng mặt trời, áp dụng biện pháp sáng chăn thả muộn, chiều cho về sớm. Khi thời 
tiết rét đậm rét hại sử dụng bao tải khoác lên mình để chống rét cho trâu bò, đốt củi 
về đêm để chống rét cho gia súc non.

- Đối với đàn lợn: Cung cấp đủ nước sạch, thức ăn đủ chất dinh dưỡng, bổ 
sung các vitamin, khoáng chất để tằng súc đề kháng đối với lợn nái, lợn con sơ sinh 
cần có hệ thống bóng đèn hồng ngoại để sưởi ấm và diệt khuẩn.

- Đối với đàn gia cầm và thủy cầm: Cung cấp đủ nước sạch, thức ăn đủ chất 
dinh dưỡng, bổ sung các vitamin, khoáng chất để tằng súc đề kháng không chăn thả 
gia cầm thủy cầm khi thời tiết giá rét nhiệt độ dưới 150C, đặc biệt đối với gia cầm 
non dước 1 tháng tuổi. Chỉ chăn thả khi nhiệt độ trên 150C và có ánh nắng mặt trời, 
đối với gia cầm, thủy cầm non cần có quây úm và chụp sưởi để đảm bảo nhiệt độ.

3. Nuôi trồng thủy sản:
Số con nuôi lưu giữ qua đông. Khuyến cáo các hộ nông dân cần dâng cao 

cột nước trong ao từ 1,2 - 2m nhằm đủ ấm cho Tôm cá. Ngoài ra còn dùng bèo 
tây thả xuống ao, ép che về phía đầu gió 2/3 diện tích nuôi.

Đối với cao nuôi diện tích nhỏ cần làm sân bạt che bớt hướng gió 2/3 diện 
tích ao nuôi, ngoài ra dùng các lồng quay ấm thả xuống ao nuôi để cá làm nơi 
trú ấm.

Thường xuyên điều chỉnh thức ăn những ngày rét đậm, cắt ăn. Nhiệt độ 
tăng khi cá bắt mồi cho ăn lượng vừa đủ, chú ý chất lượng thức ăn tốt, hàm 
lượng đạm cao để tăng sức đề kháng tôm cá chống chọi vượt qua đông.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Cấp uỷ Đảng, Chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền, quán triệt các 

giải pháp chỉ đạo sản xuất cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân nhận thức đúng 
tầm quan trọng của sản xuất vụ xuân năm 2016, là vụ sản xuất trọng tâm, ăn 
chắc trong năm, có điều kiện thâm canh để tăng năng suất, sản lượng. 
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2. Các xã, thị trấn căn cứ vào Phương án sản xuất của huyện, xây dựng 
Phương án cụ thể cho đơn vị mình với tư tưởng khẩn trương, chủ động, tích cực, 
kịp thời va hiệu quả. 

3. Đài Truyền thanh phối hợp với các ngành chức năng tổ chức viết tin, bài 
tuyên truyền về phương pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và con 
nuôi thủy sản, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của huyện để nhân dân biết và tổ 
chức thực hiện có hiệu quả. 

4. Ban chi đao Chương trinh phat triên Nông nghiệp va xây dưng nông thôn 
mới thường xuyên bam sat cơ sơ chi đao cac xa, thị trân va nhân dân nghiêm tuc 
thưc hiện Phương an đê nhân dân biêt va thưc hiện co hiệu quả.

5. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có biện pháp tổ chức động 
viên đoàn viên, hội viên và nhân dân phòng chống rét.

6. Giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch cân đối nguồn kinh phí để phục vụ 
công tác tập huấn, tuyên truyền, chỉ đạo cho phòng chống rét đậm rét hại. 

7. Giao cho phòng Nông nghiệp  kiểm tra, đôn đốc phối hợp chặt chẽ với các 
ngành chức năng, nắm bắt tiến độ sản xuất, tham mưu kịp thời cho UBND huyện 
các biện pháp chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- TTHU, TTHĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c);
- BCĐ Chương trinh phat triên NN&XD NTM.
- Thủ trưởng các đoàn thể (P/h);
- 27 xã, thị trấn, 27 HTX DVNN (T/h);
- Phòng NN&PTNT, Trạm KN, Trạm BVTV (T/h);
- Đài truyền thanh (đưa tin);
- Lưu: VT, NN.

     UBND HUYỆN NGA SƠN
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